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bồi thường, hỗ 

trợ

A

1
Nguyễn Ba                                                                    

(con Nguyễn Văn Bá)
Thanh Quang 29 19 LUC 1.105,6 8,2 240,0 740.000 0 3.127.000 2.017.000 5.884.000

2
Nguyễn Văn Ngữ                                                           

(canh tác Hà Quang Châu)
Thanh Quang 30 19 LUC 1.110,1 33,0 0,0 2.977.000 0 0 8.118.000 11.095.000

3 Hà Quang Châu Thanh Quang 30 19 LUC 0,0 0 0 149.000 0 149.000

4
Hà Thị Thiếp                                                      

(con Lê Đình Thao)
Thanh Quang 31 19 LUC 1.339,6 61,2 0,0 5.520.000 0 275.000 15.055.000 20.850.000

5 Trần Văn Thảo Thanh Quang 32 19 LUC 1.430,6 96,6 0,0 8.713.000 0 435.000 23.764.000 32.912.000

6
Nguyễn Thị Chín                                                        

(con Thân Ngọc Thuận)
Thanh Quang 46 19 LUC 1.255,8 140,2 0,0 12.646.000 0 631.000 34.489.000 47.766.000

7

Lê Thị Tân                                                     

(con Nguyễn Thị Phương 

Tuyền)

Thanh Quang 61 19 LUC 2.250,1 131,9 0,0 11.897.000 0 594.000 32.447.000 44.938.000

8
Lê Văn Thái                                                       

(vợ Nguyễn Thị Phương Tuyền)
Thanh Quang 62 19 LUC 1.090,5 137,4 0,0 12.393.000 0 618.000 33.800.000 46.811.000

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHƯỚC

BẢNG TỔNG HỢP 

Tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ và chi phí do GPMB để xây dựng công trình: 

Đê thượng lưu đập Thanh quang (đoạn tiếp theo) xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (đợt 2)

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /        /2024  của Chủ tịch UBND huyện)

Đơn vị tính: Đồng

GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GPMB
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9 Trần Xuân Đạt Tư Cung 35 DTL 0 2.500.000 3.882.000 0 6.382.000

10 Phạm Ngọc Thạch Thanh Quang 35 DTL 0 0 5.451.000 0 5.451.000

I 9.582,3 608,5 240,0 54.886.000 2.500.000 15.162.000 149.690.000 222.238.000

II 4.445.000

III 444.000

311.000

133.000

227.127.000

B 24.948.000

252.075.000

Mức chi công tác thẩm định, quyết toán (0,2%)

Trong đó: - Chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ (70%)

                - Chi thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ (30%)

Cộng (I + II + III)

PHẦN CHI PHÍ THU VÀ PHÂN CHIA TIỀN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA (50% đơn giá đất)

TỔNG CỘNG (A + B)

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ

Mức chi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ 2%:

Tổng tiền bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng.
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